
STT

1

2 Trần Văn Hiếu Phó Chủ tịch Thường trực HĐ Giám đốc Sở Tư pháp

3 Lê Quyện Phó Chủ tịch HĐ Phó Giám đốc Sở Tư pháp

4 Nguyễn Anh Linh Ủy viên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

5 Nguyễn Quang Hồng Văn Ủy viên Phó Giám đốc Sở Nội vụ

6 Trần Đức Long Ủy viên Phó Giám đốc Sở Lao động Thương Binh và XH

7 Nguyễn Tri Long Ủy viên Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

8 Văn Công Hòa Ủy viên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao &DL

9 Trần Minh Từ Ủy viên Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải

10 Trần Quốc Sanh Ủy viên Phó Giám đốc Sở Công Thương

11 Nguyễn Khắc Lâm Ủy viên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

12        Lê Ngọc Thạch Ủy viên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

13 Bùi Văn Kỳ Ủy viên Phó Giám đốc Sở Y tế

14 Nguyễn Hùng Ủy viên Phó Giám đốc Sở Tài chính

15  Nguyễn Văn Vinh Ủy viên Phó Giám đốc Sở Xây dựng

16 Nguyễn Hoàng Sơn Ủy viên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư

17 Nguyễn Tấn Quang Ủy viên Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

18      Nguyễn Khắc Đông Ủy viên Phó Chánh Thanh tra tỉnh

19 Bạch Văn Dương Ủy viên Phó Ban Dân tộc tỉnh

20 Huỳnh Cầm Ủy viên      Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh

21 Ngô Văn Lãng Ủy viên Đại tá, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

22 Nguyễn Quang Nhật Ủy viên Phó Giám đốc Đài Phát thanh và TH tỉnh

23 Nguyễn Lương Bằng Ủy viên Phó Viện trưởng VKSND tỉnh

PHỤ LỤC

Biểu mẫu số 01

DANH SÁCH  HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL CẤP TỈNH

 (Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận)

Họ và tên

Nguyễn Long Biên

Chức vụ trong Hội đồng

(Chủ tịch, Phó Chủ tịch, 

ủy viên)

Chủ tịch HĐ

Chức vụ, chức danh và cơ quan công tác hiện nay

Phó Chủ tịch UBND tỉnh



24 Ngô Thị Khoa Ủy viên Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh

25 Phan Thị Ngân Hạnh Ủy viên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

26 Tống Mỹ Cường Ủy viên Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh

27 Nguyễn Văn Phúc Ủy viên Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh

28 Trần Thanh Sơn Ủy viên Chánh Văn phòng Đoàn Luật sư tỉnh

29 Nguyễn Văn Thanh Ủy viên Phó Chánh án TAND tỉnh

30 Đổng Hoàng Ủy viên Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh

31 Võ Minh Tâm Ủy viên Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

32 Nguyễn Phi Long Ủy viên Phó Ban Tuyên giáo tỉnh

33 Huỳnh Kiều Ánh Ủy viên PBT Thường trực Tỉnh Đoàn

34 Lê Xuân Quang Ủy viên Phó Tổng biên tập Báo Ninh Thuận

35 Nguyễn Đình Sơn Ủy viên Đại tá, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy QS tỉnh

36 Nguyễn Hữu Hòa Ủy viên Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh

37 Thái Bá Hòa Ủy viên Phó chủ tịch HND tỉnh

STT

1

2 Thành viên                     Chuyên viên Phòng VBTT

3

4

STT

DANH SÁCH TỔ THƯ KÝ GIÚP VIỆC HỘI ĐỒNG 

PHỐI HỢP PBGDPL CẤP TỈNH

Biểu mẫu số 02

Tổ trưởng

Thành viên

Trưởng Phòng VBTT

Chuyên viên Phòng VBTT

Họ và tên Chức vụ trong Tổ Thư ký

(Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng, thành viên)

Chức vụ, chức danh và cơ quan công tác hiện 

nay

Mang Văn Thành

Trương Mai Lĩnh

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL 

CẤP HUYỆN

     Trần Xuân Hào 

Trần Thị Ngọc Phương Thành viên Chuyên viên Phòng VBTT

Chức vụ trong Hội đồng

(Chủ tịch, Phó Chủ tịch, 

ủy viên)

Họ và tên Chức vụ, chức danh và cơ quan công tác hiện nay



I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17  Trần Thị Thu Trang

Nguyễn Trần Thuận Ủy viên Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường

 Bùi Thị Duyên Hải Ủy viên Trưởng Phòng Tài chính và Kế hoạch

Trịnh Thị Hồng Cúc Ủy viên Chánh thanh tra huyện

 Nguyễn Thị Mai Xuân Ủy viên Trưởng Phòng VH và TT

 Nguyễn Hùng Ủy viên

 Hà Tiến Sáng

 Trượng Văn Quân

Ủy viên Trưởng Phòng Lao động, Thương bình và XH 

 Nguyễn Thị Xuân Cường Chủ tịch Hội đồng PCT.UBND huyện

Phạm Minh Tá Phó chủ tịch Hội đồng Trưởng Phòng Tư pháp

Nguyễn Văn Quang Ủy viên Trưởng Phòng giáo dục và Đào tạo

 Đinh Nguyễn Thuỳ Dung Ủy viên Trưởng Phòng Nội vụ

 Tôn Văn Minh

Ủy viên Đổn trưởng đồn BP Phước Dinh

Ủy viên Đổn trưởng đồn BP Phước Diêm

Ủy viên Giám đốc Trung tâm VV, TT và TT 

Ủy viên Chủ tịch UBMTTQ VN huyện

 Lê Xuân Bình Ủy viên Phó Trưởng công an huyện

 Ngọ Đình Tần Ủy viên Chỉ huy trưởng BCH Quân sự

 Trần Văn Huy

Trưởng Phòng KT và HT

Khưu Lê Khắc Trí Ủy viên Trưởng Phòng NN và PTNT

 Huyện Thuận Nam



18

19

20

21

22

23

24

25

26

II

1

2

3

4

5

6

7

8

 Trần Quốc Hoàn Ủy viên Chủ tịch Hội nông dân

 Bùi Thị Thanh Yên Ủy viên Chủ tịch Hội phụ nữ

 Huỳnh Thị Diệu Ủy viên Bí thư Huyện đoàn

Trần Thị Hoa Ủy viên Trưởng ban Tuyên giáo

 Phạm Thanh Hùng Ủy viên Chủ tịch liên đoàn Lao động

 Nguyễn Thiên Đông Y Ủy viên Phó giám đốc trung tâm BDCT huyện

Nguyễn Văn Thể Ủy viên Chánh Văn phòng HĐND-UBND

Lê Thị Mỹ Liên Ủy viên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

Nguyễn Thị Yến Thu Ủy viên Trưởng phòng VHTT

Ngô Khánh Chủ tịch Chủ tịch UBND huyện

Sầm Thị Như Tuyến Phó Chủ tịch Phó Trưởng phòng Tư pháp

 Diệp Thế Dinh Ủy viên Viện trưởng Viện kiểm sát

 Nguyễn Thị Thức Ủy viên Chánh án Tòa án nhân dân huyện

 Trần Thuận Ủy viên Chi cục trưởng CCTHADS huyện

Huyện Ninh Phước

Huỳnh Thành Phương Ủy viên Trưởng phòng Nội vụ

Nguyễn Văn Thường Ủy viên Trưởng phòng LĐTB và XH

Lê Văn Chính Ủy viên Giám đốc Trung tâm VH-TT và TT



9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

III

1

2

Nguyễn Hữu Đức

Trần Văn Hùng Ủy viên Trưởng phòng KTHT

Quảng Đại Hương Ủy viên Giám đốc TT Y tế

Nguyễn Thanh Sang Ủy viên Trưởng phòng TC-KH

Nguyễn Văn Duy Ủy viên Trưởng Ban Tuyên giáo

Quảng Thúc Đoan Ủy viên Chủ tịch MTTQVN huyện

Phạm Vũ Kỳ Nguyên Ủy viên Chủ tịch LĐLĐ

Hoàng Văn Quyền Ủy viên Trưởng công an huyện

Đoàn Văn Quý Ủy viên Chỉ huy trưởng QS huyện

Phan Đình Báu Ủy viên Bí thư Huyện đoàn

Nguyễn Khắc Hòa Chủ tịch HĐ PCT. UBND

Lê Văn Tiến Phó Chủ tịch thường trực Trưởng phòng Tư pháp

Hồ Hải Nam Ủy viên Viện trưởng VKS huyện

Trần Ngọc Được Ủy viên Chánh án TAND huyện

Ủy viên Chủ tịch Hội Nông dân

Lê Thị Nguyệt Linh Ủy viên Chủ tịch Hội LHPN huyện

Phạm Y Ủy viên Chủ tịch Hội CCB

Nguyễn Ngọc Bảo Ủy viên Chi cục trưởng THADS huyện

Huyện Ninh Hải



3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Trần Thị Huyền Trâm Phó Chủ tịch Phó CVP HĐND và UBND

Lê Thành Nhựt Ủy viên Phó trưởng phòng Nội vụ

Nguyễn Thái Vinh Ủy viên Chánh Thanh tra

Lê Tâm Trí Ủy viên Phó trưởng phòng VHTT

Nguyễn Văn Ngọc Phó Chủ tịch PCT. UBMTTQVN

Ngô Khắc Sang Ủy viên Phó trưởng Công an

Hoàng Trọng Nghĩa Ủy viên Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự

Trần Ngọc Phận Ủy viên Phó trưởng phòng NN và PTNN

Đạo Quang Trưởng Ủy viên Trưởng phòng TN và MT

Lê Minh Sơn Ủy viên Phó trưởng phòng TC-KH

Lê Đặng Huỳnh Sơn Ủy viên Trưởng phòng Giáo dục

Lê Thị  Hoa Kiều Ủy viên Phó trưởng phòng LĐTBXH

Lê Thành Tiến Ủy viên Phó trưởng phòng KT-HT

Vân Thị Thu Sang Ủy viên Chánh án Tòa án nhân dân

Bùi Đức Thịnh Ủy viên Phó viện trưởng Viện Kiểm sát

Cao Minh Đẳng Ủy viên PGĐ Trung tâm Văn hóa TT và TT

Mai Hoan Ủy viên Phó trưởng Ban Tuyên giáo

Hồ Văn Hoa Ủy viên Phó trưởng Ban Dân vận



21

22

23

24

25

26

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Lê Văn Tự Ủy viên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

Trần Ngọc Quang Chủ tịch Hội đồng Phó Chủ tịch UBND thành phố  

Trương Thành Phương Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trưởng Phòng Tư pháp  

Nguyễn Tấn Huân Ủy viên Chánh Văn phòng HĐND-UBND 

Trần Thị Mỹ Nhiên Ủy viên Phó Bí thư huyện đoàn

Huỳnh Minh Ủy viên Cán bộ hưu trí

Đỗ Thị Thanh Thúy Ủy viên PCT Liên đoàn lao động

Phú Thị Hồng Duyên Ủy viên Chủ tịch Hội Nông dân

Đoàn Thị ngọc Hạnh Ủy viên Chủ tịch Hội Phụ nữ

Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

Trần Thị Hường Ủy viên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 

Lê Hoàng Chương Ủy viên Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch  

Nguyễn Phương Nhân Ủy viên Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin 

Lê Công Nhượng Ủy viên Trưởng Phòng Nội vụ  

Lê Chí Hiền Ủy viên Trưởng phòng Lao động TB - XH  

Trần Thị Thái Vân Ủy viên Chánh Thanh tra 

Ngô Đức Bổng Ủy viên Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự 

Lê Quang Dũng Ủy viên Trưởng Công an thành phố 



12

13

14

15

16

17

V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Phạm Văn Phương Ủy viên Chính trị viên Đồn Biên phòng Đông Hải 

Nguyễn Mười Ủy viên Giám đốc Trung tâm Y tế  

Lê Minh Tú Ủy viên Trưởng Phòng Quản lý đô thị  

Đào Huyền Trung Ủy viên Trưởng Phòng Kinh tế 

Hồ Trần Ngọc Ủy viên Giám đốc Trung tâm VHTT và TT 

Nguyễn Giang Trường Ủy viên Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Võ Khánh Khang Ủy viên Trưởng phòng TM&MT

Hoàng Văn Đặng Ủy viên Trưởng phòng NN&PTNT

Phạm Phán Ủy viên Giám Đốc Trung tâm y tế

Trần Văn Toàn Ủy viên Trưởng phòng VH - TT

Trần Quý Dương Ủy viên Trưởng phòng TB&XH

Cấn Thị hà Chủ tịch Hội đồng Phó Chủ tịch UBND huyện

Nguyễn Hồng Sơn Phó Thường trực HĐ Trưởng phòng Tư pháp

Đặng Ngọc Hải Ủy viên Trưởng phòng GD&ĐT

Đặng Thành Khanh Ủy viên Trưởng phòng TC - KH

Nguyễn Văn Minh Ủy viên Trưởng phòng KT - HT

Nguyễn Tiến Nghiệp Ủy viên Cháng Văn phòng HĐND&UBND

Huyện Bác Ái



12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

VI

1

Nguyễn Việt Phương Ủy viên Chánh thanh tra

Pi Năng Chấn Ủy viên Trưởng phòng Dân tộc

Nguyễn Vĩnh Phú Ủy viên Giám đố trung tâm VHTT&TT

Trần Hữu Đức Ủy viên Trưởng Ban Dân vận

Bùi Ngọc Hưng Long Ủy viên Viện trưởng viện kiểm soát

Nguyễn Đức Thiện Ủy viên Chánh án Tòa án

Nguyễn Hoàng Anh Dũng Ủy viên Trưởng Công an

Nguyễn Tuấn Anh Ủy viên Chỉ huy trưởng BCHQS 

Nguyễn Văn Tuấn Ủy viên Trưởng Ban Tuyên giáo

Phạm Sang Ủy viên Chủ tịch Hội luật gia

Hoàng Lê Ngọc Anh Chủ tịch Phó Chủ tịch UBND huyện

Nguyễn Đức Nghĩa Ủy viên Chủ tịch Hội Nông dân

Chamaléa Thị Thúy Ủy viên Chủ tịch hội LHPN

Chamaléa Thị Búng Ủy viên Bí thư đoàn thanh niên

Nghiêm Thị Thư Ủy viên Cục Tưởng Cục thi hành án

Vũ Quang Thiều Ủy viên Chủ tịch LĐLĐ

Mai Văn Giác Ủy viên Chủ tịch Hội CCB

Huyện Ninh Sơn



2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

VII

1

2

Trần Văn Sinh Ủy viên Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

Nguyễn Thị Đông Ủy viên Trưởng phòng Nội vụ

Nguyễn Thanh Chi Ủy viên Trưởng phòng LĐ-TB và XH

Nguyễn Minh Châu Phó Chủ tịch Trưởng phòng Tư pháp

Đặng Hoàng Anh Ủy viên Chánh VP.HĐND và UBND huyện

Nguyễn Cam Ủy viên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

Nguyễn Thành Quang Ủy viên PTP phụ trách Phòng Tài nguyên-Môi trường

Quảng Đại Khanh Ủy viên Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

Phan Kế Vũ Ủy viên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

Hoàng Anh Tuấn Ủy viên PGĐ phụ trách TTVH-TT và Truyền thanh huyện

Nguyễn Văn Ninh Ủy viên PTP phụ trách Phòng Kinh tế- Hạ tầng

Dương Đăng Minh Ủy viên Trưởng phòng NN&PTNT huyện

Nguyễn Hùng Chủ tịch HĐ Phó CT UBND huyện

Trần Thị Kim Thủy Phó CTTTHĐ Trưởng Phòng Tư pháp

Lê Sỹ Thắng Ủy viên Chánh Thanh tra huyện

Nguyễn Ngọc Hùng Ủy viên Trưởng Công an huyện 

Ngô Văn Tài Ủy viên Trưởng BCHCQQS huyện

Huyện Thuận Bắc



3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Nguyễn Duy Liên Ủy viên Phó phụ trách Phòng GD&ĐT

Huỳnh Thị Ngọc Dương Ủy viên Phó Trưởng Phòng Nội vụ

Lê Vương Ủy viên Phó Trưởng Phòng LĐ-TB&XH

Bùi Anh Thư Ủy viên Phó Trưởng Phòng TC-KH

Phạm Hữu Đức Ủy viên Trưởng Phòng KT&HT

Đoàn Quang Vinh Ủy viên P. Chánh Thanh tra huyện

Lê Thanh Hùng Ủy viên P. Trưởng Phòng VH&TT

Nguyễn Châu Cảnh Ủy viên Trưởng Phòng NN&PTNT

Phạm Hữu Đức Ủy viên Trưởng Phòng TN&MT

Phó CT HND huyện

Huỳnh Kim Hưng Ủy viên Phó Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện

Ngô Thời Vụ Ủy viên mời Trưởng Ban Tuyên giáo HU

Mai Thị Hà Ủy viên mời Phó. CT UBMTTQVN huyện

Trần Đức Vương Ủy viên Trung tá, Phó Trưởng Công an huyện

Hoàng Phương Minh Ủy viên  CTVP.  BCH Quân sự huyện

Nguyễn Nam Ủy viên Giám đốc TTVHTT&TT

Nguyễn Thị Kim Trinh Ủy viên mời Phó. CT LĐLĐ huyện

Nguyễn Thanh Hạnh Ủy viên mời Chủ tịch Hội CCB huyện

Phạm Thị Thúy Hà Ủy viên mời



21

22

23

24

25

26

STT Tên huyện/ quận/ thành 

phố… (cấp huyện)

1 Huyện Thuận Nam

2 Huyện Ninh Phước

3 Huyện Ninh Hải

5 Huyện Bác Ái

6 Huyện Ninh Sơn

7 Huyện Thuận Bắc

Lương Thị Đức Hạnh Tổ trưởng Chuyên viên Phòng Tư pháp 

Lê Thành Vinh Thư ký Chuyên viên Phòng Tư pháp 

Nguyễn Thị Sương Tổ trưởng Phó Trưởng phòng Tư pháp thành phố

Phạm Công Tiến Thư ký Chuyên viên Phòng Tư pháp 

Đào Thị Mỹ Vương Tổ viên
Thành Phố PR-TC4

Chuyên viên Phòng Tư pháp 

Biểu mẫu số 03

DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP TỈNH

Thư kýThuận SaPa

Thư ký

Chức vụ trong Tổ Thư ký

(Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng, thành viên)

Chuyên viên Phòng Tư pháp 

Chuyên viên Phòng Tư pháp 

Chức vụ, chức danh và cơ quan công tác hiện 

nay

Quảng Thị Đức Tâm Thư ký Chuyên viên Phòng Tư pháp 

DANH SÁCH TỔ THƯ KÝ GIÚP VIỆC HỘI ĐỒNG 

PHỐI HỢP PBGDPL CẤP HUYỆN

Quảng Thị Mỹ Trúc

Họ và tên

Phan Phước Trí Ủy viên mời Hội Luật gia huyện 

Nguyễn Thanh Tâm Ủy viên mời Phó Chi cục THADS huyện

Ngô Minh Đăng Ủy viên mời Tòa án ND huyện

Nguyễn Võ Phương Dung Ủy viên mời Chủ tịch HLPN huyện

Phạm Cao Thuận Ủy viên mời BT Huyện Đoàn

Trương Viết Hường Ủy viên mời Phó Viện trưởng VKSND huyện



STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

nt

Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 29/6/2022

Họ và tên Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật

(Ghi số, ngày, tháng, năm ban hành Quyết định)

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

Trình độ chuyên mônChức vụ, chức danh và cơ 

quan, tổ chức, đơn vị công tác 

hiện nay

            Giám đốc Sở Tư pháp

Phó Giám đốc Sở Tư pháp

Phó Giám đốc Sở Tư pháp

Thanh tra viên chính STP

Trưởng phòng VBTT, STP

Phòng VBTT, STP

Phòng VBTT, STP

Cử nhân Luật

Cử nhân Luật

Thạc sỹ Luật Kinh tế

Cử nhân Luật

Cử nhân Luật

Cử nhân Luật

Cử nhân Luật

Cử nhân Luật

Cử nhân Luật

Cử nhân Luật

Cử nhân Luật

Cử nhân Hành chính

Cử nhân Luật

Cử nhân Luật

Thạc sỹ 

Kinh tế

Phòng VBTT, STP

Trưởng phòng HCBT, STP

Phó Trưởng phòng HCBT, STP

Phụ trách Thanh tra STP

 Phòng HCBT, STP

Phụ trách Văn phòng STP

Giám đốc Trung tâm TGPLNN 

tỉnh

Trưởng phòng HCTC, QTVP 

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Trần Thúy Hằng

Hoàng Hương Giang

Phan Thanh Huy

Nguyễn Đức Hoàng

Đỗ Thị Hải

Châu Nguyễn Thanh Hiền

Trần Văn Hiếu

Lê Quyện

Nguyễn Thụy Thanh Yên

Trần Xuân Sinh

Mang Văn Thành

Trương Mai Lĩnh

Trần Xuân Hào

Trần Thị Ngọc Phương

Cao Thị Thanh Thủy



16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

Cử nhân Đại học chuyên ngành 

XDĐ, CQ và NN

Cử nhân Luật

Cử nhân Luật

Thạc sỹ Luật

Cử nhân Luật

Trưởng phòng Công tác HĐND

VP Đoàn ĐBQH 

và HĐND tỉnh

Phó Trưởng phòng, Văn phòng 

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Phó Chủ tịch, HND tỉnh

Phó Giám đốc Sở Khoa học 

và Công nghệ

Trưởng phòng QLQHKT&NƠ 

Sở Xây dựng

Phó Giám đốc 

Sở Kế hoạch vả Đầu tư

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 

Đoàn

Phó Chủ nhiệm Chính trị

 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Thạc sỹ Kinh tê Nông nghiệp

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Cử nhân 

Xây dựng

Thạc sỹ 

Nông nghiệp

Phó Chỉ huy, Bộ Chỉ huy BĐBP 

tỉnh

Phó Giám đốc Sở Công thương

Phó Chánh Văn phòng UBND 

tỉnh

Phó Chánh Thanh tra tỉnh

Trưởng ban Tuyên huấn Phòng 

Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh

Thanh Tra viên Sở Y tế

Cử nhân Kinh tế

Thạc sỹ Quản lý kinh tế; Cử nhân 

Luật

Cử nhân Luật

Cử nhân Luật Dân sự

Cử nhân Đại học chuyên ngành 

XDĐ, CQ và NN

Trần Thị Yến Thảo

Trần Thị Phép

Thái Bá Hòa

Võ Minh Tâm

Trần Minh Cảnh

Nguyễn Tấn Quang

Nguyễn Hải Nguyên

Nguyễn Hoàng Sơn

Lưu Xuân Vũ

Nguyễn Văn Kiểu

Trần Văn Thương

Lâm Thị Kim Phượng

Khuất Mạnh Hùng

Trần Quốc Sanh



30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

Phó Giám đốc Sở TN và MT

Phó Chánh Thanh tra phụ trách 

Sở Y tế

Tiến sĩ Luật

Tiến sĩ Luật

Thạc sỹ Luật

Đại học

Đại học

Đại học

Đại học

Cử nhân Luật

Cử nhân Luật

Cử nhân Luật

Cử nhân Kinh tế

Cử nhân Quản lý Kinh tế

Đại học

Trưởng khoa Trường Chính trị 

tỉnh

Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh

Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

Trưởng Ban xây dựng Hội 

Hội Cựu chiến binh tỉnh

Phó Chánh Văn phòng phụ trách 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Đội trưởng Thanh tra 

GTVT Sở GTVT

Phó chánh Thanh tra Sở Nông 

nghiệp 

và Phát triển nông thôn

Phó Giám đốc Sở Thông tin 

và Truyền thông

Trưởng phòng Thanh tra tỉnh

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh

Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh

Hiệu trưởng Trường Chính trị 

tỉnh
Phó Hiệu trưởng Trường Chính 

trị tỉnh

Cử nhân Luật

Cử nhân Luật

Cử nhân Luật

Nguyễn Hữu Trực

Võ Văn Phải

Tống Mỹ Cường

Trương Tiến Hưng

Nguyễn Thị Thanh Hiền

Lưu Tích Thái Hòa

Đổng Hoàn

Phạm Thị Bích Hà

Phan Thị Ngân Hạnh

Tô Đức Nghĩa

Nguyễn Chế Quốc Tuấn

Nguyễn Viết Cường

Phạm Văn Hưng

Nguyễn Lượm

Lê Ngọc Thạch

Nguyễn Văn Toàn



46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP HUYỆN

Quyết định số 1160/QĐ-UBND ngày 05/9/2023

nt

nt

nt

Phó Giám đốc Trung tâm 

TGPLNN tỉnh

nt

nt

Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 19/12/2023

nt

nt

nt

nt

nt

Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 27/3/2023

nt

nt

Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 04/8/2023

Cử nhân Luật

Cử nhân Luật

Cử nhân Luật

Trưởng phòng Nghiệp vụ, Trung 

tâm TGPLNN tỉnh

Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ, 

Trung tâm TGPLNN tỉnh

Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ, 

Trung tâm TGPLNN tỉnh

Phó Chánh Thanh tra Sở Tài 

nguyên và Môi trường
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào 

tạo
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo

Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh

Trưởng phòng Nghiệp vụ, Cục 

THADS tỉnh

Phó Giám đốc Công an tỉnh

Phó Giám đốc Sở Nội vụ

Phó Chánh án TAND tỉnh

Chánh Văn phòng ĐLS tỉnh

Phó Giám đốc 

Sở LĐ – TB và Xã hội

Chánh Thanh tra Sở LĐ – TB và 

Xã hội

Cử nhân Luật

Thạc sỹ chuyên nghành Kỹ thuật 

điện
Thạc sỹ chuyên nghành 

CNXHKH

Cử nhân Luật

Cử nhân Luật

Cử nhân Luật

Cử nhân Hành chính

Thạc sỹ Luật

Cử nhân Luật

Thạc sỹ Quản lý Kinh tế

Cử nhân Kinh - Chính trị

Cử nhân Luật

Cử nhân Luật

Phó trưởng Phòng VBTT, Sở Tư 

pháp

Lâm Thế Nghĩa

Đinh Thị Nhì

Đinh Duy Khiêm

Nguyễn Huệ Khải

Lê Thái Trường Thi

Ngô Thị Khoa

Trần Mạnh Đức

Huỳnh Cầm

Nguyễn Quang Hồng Văn

Ngô Thị Trang

Trần Thanh Sơn

Trần Đức Long

Lê Văn Hiểu

Trương Thị Ngọc Trinh

Đỗ Thanh Long

Ngô Văn Phát



STT Trình độ chuyên môn

Quyết định công 

nhận báo cáo viên 

pháp luật

(Ghi số, ngày, 

tháng, năm ban 

hành Quyết định)

ĐH Luật

ĐH Luật

ĐH Luật

ĐH Sư phạm

ĐH Quản trị Kinh doanh

Thạc sỹ Kinh tế

Cử nhân Kinh tế - Hành chính

ĐH Cảnh sát Nhân dân

ĐH An ninh

ĐH Cảnh sát Nhân dân

ĐH Luật

ĐH Ngữ văn báo chí

ĐH Kinh tế

ĐH Xây dựng Đảng

ĐH Quản trị kinh doanh

Huỳnh Thị Diệu

Tên huyện/quận/ thành phố… (cấp 

huyện)
Họ và tên

Chức vụ, chức danh và cơ 

quan, tổ chức, đơn vị công tác 

hiện nay

Đội phó Đội ĐTTH - CA huyện

Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Phó Chánh thanh tra 

Phó trưởng Công an huyện

Phó trưởng Công an huyện

Phạm Minh Tá

Đinh Thị Mỹ An

Nguyễn Trần Thuận

Não Thiên Minh Trí

Phan Ngọc Minh

Nguyễn Hùng

Nguyễn Văn Cường

Nguyễn Anh Đức

Lê Xuân Bình

Đinh Công Bình

Phan Anh Dũng 

Đội trưởng Đội ĐTTH - CA 

huyện

Bí thư Huyện đoàn

Phan Văn Sang Phó trưởng Phòng Văn hóa và 

Thông tin

QĐ 678/QĐ-

UBND ngày 

15/4/2024

Huyện Thuận NamI

Nguyễn Xuân Hùng Phó Bí thư Huyện ủy

Phạm Hòa Trưởng Ban tổ chức

II Huyện Ninh Phước

Trưởng phòng Tư pháp

Phó Trưởng phòng Tư pháp

Trưởng phòng Tài nguyên và 

Môi trường
Chuyên viên Phòng Giáo dục và 

Đào tạo
Trưởng Phòng Nông nghiệp và 

PTNT

76/QĐ-UBND 

ngày 15/01/2018



ĐH Luật

ĐH Luật

ĐH Xây dựng Đảng

ĐH sư phạm

ĐH Luật

ĐH Xã hội học

ĐH Luật

ĐH Cảnh sát nhân dân

ĐH Luật

ĐH Luật

Thạc sĩ Luật

ĐH Luật

ĐH Luật

ĐH Kinh tế

ĐH Môi trường

ĐH Luật

ĐH Luật

ĐH Luật

ĐH Luật

ĐH Quản lý tiền lương

ĐH Chính trị

Hứa Minh Đình

Nguyễn Đức Anh

Lê Phú Hùng Chuyên viên Phòng Lao động 

TBXH huyện

II Huyện Ninh Phước

Lê Văn Trinh Phó Ban Dân vận huyện

Lê Xuân Toàn Chính trị viên-Ban Chỉ huy Quân 

sự huyện
Bùi Thị Hoài Xuân Phó Trưởng ban Dân vận

Lưu Văn Thủy Trưởng ban Dân vận

Trịnh Kim Thông Phó Ban pháp chế- HĐND huyện

Nguyễn Trung Thành Giám đốc BHXH huyện Ninh 

Phước

Phó Chánh thanh tra huyện

Sầm Thị Như Tuyến

76/QĐ-UBND 

ngày 15/01/2018

830/QĐ-UBND 

ngày 25/9/2019

2481/QĐ-UBND 

ngày 08/7/2020

2174/QĐ-UBND 

ngày 12/2022

III Huyện Ninh Hải

Nguyễn Khắc Hòa PCT. UBND huyện

Trần Thị Huyền Trâm Phó CVP. HĐND và UBND

Lê Văn Tiến Trưởng phòng Tư pháp

Bùi Đức Thịnh Phó viện trưởng VKS

Phó trưởng công an huyện Ninh 

Phước

Phó Trưởng Phòng Tư pháp

Lương Thị Đức Hạnh Chuyên viên Phòng Tư pháp

Nguyễn Thị Yến Thu Trưởng Phòng Văn hóa và Thông 

tin
Phạm Thị Hằng Kiểm sát viên- Viện kiểm sát 

nhân dân huyện

Nguyễn Văn Ngọc PCT UBMTTQVN

Hoàng Trọng Nghĩa Chiính trị viên - Ban chỉ huy 

Quân sự 

QĐ số 1682/QĐ-

UBND ngày 

22/12/2022

Hà Ngọc Sơn Chi cục phó chi cục THA DS 

Trần Đức Đồng Phó Chánh án Tòa án



ĐH Luật

Thạc sĩ Kinh tế

ĐH Xây dựng Đảng

Thạc sĩ Kinh tế

ĐH Quản trị kinh doanh

ĐH Hành chính

ĐH Kinh tế

ĐH Thủy Lợi

ĐH Quản trị kinh doanh

Thạc sĩ quản lý xây dựng

ĐH Sư phạm

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Cử nhân Luật

Cử nhân Luật

Thạc sỹ Kinh tế

Đại học Tài chính kế toán

Cử nhân Kinh tế

Cử nhân Xây dựng Đảng và 

Chính quyền Nhà nước 

Cử nhân hành chính

Đại học sư phạm      

III Huyện Ninh Hải

Phú Thị Hồng Duyên Chủ tịch Hội Nông dân

Nguyễn Thái Vinh Chánh Thanh tra

Lê Tâm Trí Phó Trưởng phòng VHTT

Trần Ngọc Phận Phó trưởng phòng NN và PTNN

Lê Minh Sơn

Mai Hoan

Ngô Khắc Sang PHó Trưởng Công an huyện

Đoàn Thị Ngọc Hạnh Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ
QĐ số 1682/QĐ-

UBND ngày 

22/12/2022

Phó Trưởng phòng TC - KH

Lê Thành Nhựt Phó Trưởng phòng Nội vụ

Đạo Quang Trưởng Trưởng phòng TN và MT

Đinh Ngô Viên PGĐ Trung tâm chính trị

Phó Ban Tuyên giáo

Quyết định số: 

1455 /QĐ-UBND, 

ngày 03 tháng 4 

năm 2024 của 

UBND thành phố 

Phan Rang - 

Tháp Chàm

Trương Thành Phương Trưởng phòng Tư pháp thành phố

Bùi Thị Út Phó Chủ tịch UBMTTQVN 

thành phố
Trần Thị Thái Vân Chánh Thanh tra thành phố

Lê Hoàng Chương Trưởng phòng Tài chính - Kế 

hoạch thành phố
Lê Chí Hiền Trưởng Phòng Lao động - 

TB&XH thành phố
Đào Huyền Trung Trưởng Phòng Kinh tế thành phố

Hồ Trần Ngọc Giám đốc Trung tâm VTTT và 

Truyền thanh thành phố 

Trần Thị Hường Trưởng phòng Giáo dục thành 

phố

IV Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

Trần Ngọc Quang Phó Chủ tịch UBND thành phố



Cử nhân Luật

Thạc sỹ chính sách công

Đại học Xây dựng.   

Thạc sỹ hành chính

Thạc sỹ Tội phạm học và Điều 

tra tội phạm

Đại học Chính trị Quân sự 

Cử nhân Chính trị

Đại học Y, Bác sỹ chuyên khoa 1

Đại học Kinh tế Nông lâm

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

V Huyện  Bác Ái

Hoàng Văn Đặng Trưởng phòng TN-MT huyện

Đỗ Thị Bích Liên Phó chánh Văn phòng HĐND-

UBND huyện

Đặng Ngọc Hải Trưởng phòng GD&ĐT huyện

Quyết định Số 

1979/UBND ngày 

19/10/2022 của 

UBND huyện Bác 

Ái

Trần Văn Toàn Trưởng phòng VH-TT huyện

Nguyễn Tuấn Anh

Vũ Thành Trung Đội trưởng đội CSGT huyện

Chỉ huy trưởng BCHQS huyện

Dương Ngô Lâm Phó trưởng công an huyện

Nguyễn Văn Minh Trưởng phòng KT-HT huyện

Trần Quý Dương Trưởng phòng TB-XH huyện

Cấn Thị Hà Phó Chủ tịch UBND huyện

Quyết định số: 

1455 /QĐ-UBND, 

ngày 03 tháng 4 

năm 2024 của 

UBND thành phố 

Phan Rang - 

Tháp Chàm

Nguyễn Giang Trường Trưởng Phòng Tài nguyên và 

Môi trường thành phố

Nguyễn Phương Nhân 

Phạm Văn Phương Chính trị viên Đồn Biên phòng 

Đông Hải

Nguyễn Mười Giám đốc Trung tâm Y tế

Nguyễn Tấn Huân Chánh Văn phòng HĐND-

UBND thành phố

Trưởng Phòng Phòng Văn hóa và 

Thông tin thành phố

Lê Minh Tú Trưởng phòng Quản lý đô thị 

thành phố
Lê Công Nhượng Trưởng Phòng Nội vụ thành phố

Lê Quang Dũng Trưởng Công an thành phố

Ngô Đức Bổng Chính trị viên BCH Quân sự 

thành phố

IV Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm



Thạc sỹ

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

Thạc sĩ XHH

ĐH Chính trị

Cử nhân Luật

ĐH XDĐ&CQNN

Cử nhân Luật

ĐH XDĐ&CQNN

Cử nhân Luật

ĐHSP tâm lý giáo dục

ĐH Quản lý đất đai

Thạc sĩ Kinh tế

ĐH Lâm nghiệp

ĐH Ngữ văn

Thác sĩ XD cầu đường

ĐH xây dựng Đảng

Thác sĩ XD công trình thủy

ĐH Quản trị kinh doanh

Cử nhân Luật

Cử nhân Luật

V Huyện  Bác Ái

Nguyễn Đức Nghĩa Chủ tịch Hội Nông dân huyện

Đặng Thành Khanh Trưởng phòng TC-KH huyện

Katơr Toại Phó Ban pháp chế HĐND huyện

Nguyễn Văn Bền Phó Chủ tịch UBNMTTQVN 

huyện

Quyết định Số 

1979/UBND ngày 

19/10/2022 của 

UBND huyện Bác 

Ái

Quyết định Số 

3139/QĐ-UBND 

ngày 05/12/2022

Lê Văn Hưng PCT.UBMTTQVN huyện

Chamaléa Thị Búng Bí thư Huyện Đoàn

Chamaléa Thị Thúy Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện

Trưởng phòng NN&PTNT 

Trần Văn Sinh Trưởng phòng Văn hóa - Thông 

tin

VI Huyện Ninh Sơn

Hoàng Lê Ngọc Anh PCT.UBND huyện

Nguyễn Hùng PCT UBND huyện

Phạm Trọng Hùng CT UBND huyện

Phan Xuân Linh PCT HĐND huyện

Trần Ngọc Bình PCT UBND huyện

Trần Thị Kim Thủy Trưởng Phòng Tư pháp

Trần Minh Hùng Chánh văn phòng HĐND và 

UBND huyện

Nguyễn Minh Châu Trưởng phòng Tư pháp

Ngô Văn Tài CHT.BCHQS huyện

Phạm Huy Thiều Phó Trưởng Công an huyện

Nguyễn Thị Đông Trưởng phòng Nội vụ

Lê Sỹ Thắng Chánh Thanh tra huyện

Nguyễn Cam Trưởng phòng Giáo dục và Đào 

tạo
Nguyễn Thành Quang PTP phụ trách Phòng TN-MT

Phan Kế Vũ Trưởng phòng Tài chính - Kế 

hoạch
Dương Đăng Minh

VII Huyện Thuận Bắc

Quyết định Số 

715/QĐ-UBND 

ngày 17/4/2024



ĐH sư phạm

Cử nhân KT quản trị kinh doanh

ĐH sư phạm

Cử nhân Luật

Cử nhân kinh tế

Cử nhân KT Quản trị kinh doanh

ĐH

ĐH xây dựng Đảng

Cử nhân  Quản trị kinh doanh

ĐH

ĐH

Cử nhân  Luật

Bác Y

Cử nhân Luật

Cử nhân Luật

Cử nhân Luật

ĐH quản lý đất đai

Cử nhân Luật

STT

Nguyễn Thị Kim Duyên Thôn 1

Dương Quyền Thôn 1

Nguyễn Thị Mỹ Lợi Thôn 1

Thôn 1

1

Họ và tên Địa chỉ 

thường trú

Quyết định 

công nhận tuyên truyền viên pháp luật

(Ghi số, ngày, tháng, năm ban hành Quyết định)

Võ Trường

Xã Nhị Hà

Biểu mẫu số 04

DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT 

Tên huyện/quận/ thành phố… 

(cấp huyện)/xã, phường, thị 

trấn (cấp xã)

Đoàn Quang Vinh Phó Chánh thanh tra

Phạm Văn Luyện

Huỳnh Ngọc Ngân Trưởng Phòng VH và TT

Châu Quốc Cường Trưởng Phòng  TC-KH

Nguyễn Duy Liên Trưởng Phòng  GD và ĐT

Thuận SaPa CV Pòng Tư pháp

Đạo Minh Hoàng CV Phòng TN và MT

Trần Phát VC TT VH, TT và TT 

VII Huyện Thuận Bắc

Quyết định Số 

715/QĐ-UBND 

ngày 17/4/2024

P. Trưởng Phòng  KT và HT

Lê Vương P. Trưởng Phòng  LĐ-TB và XH

Huỳnh Thị Ngọc Dương P. Trưởng Phòng  Nội Vụ

Mai Thị Hà PCT UBMT TQ VN

Phạm Thị Thúy Hà PCT Hội Nông dân

Trần Đức Vương P. Trưởng Công an

Hoàng Phương Minh Chính trị viên pháp BCH Quân 

sự huyệnNguyễn Thanh Tâm Phó Chi cục THADS

Dương Tấn Khoán Phó GĐ TT Y tế 

Ngô Minh Đăng Thẩm phán TA ND 

Nguyễn Duy Luân Kiểm sát viên

I. Huyện Thuận Nam

QĐ số 14/QĐ-UBND ngày 22/01/2024



Trần Trọng Trực Thôn 1

Lê Thái An Thôn 2

Bùi Thị Bích Vương Thôn 2

Nguyễn Thị Tuyết Xuân Thôn 2

Trà Văn Thị Hạt Thôn Tân Hà

Bà Râu Leng

1

QĐ số 57/QĐ-UBND ngày 11/4/2024Xã Phước Hà2

Nguyễn Minh Thôn 1

Nguyễn Văn Hùng Thôn 2

Trần Phước Trung Thôn 2

Nguyễn Thị Kim Ngân

Xã Nhị Hà

Quảng Nhật Lai

Lưu Thị Bình Loan

Bà Râu Núc Thôn Gía

Ô Rai Ngưng Thôn Gía

Ô Rai Tro Thôn Gía

Ngô Văn Vinh Thôn Nho Lâm

Phú Minh mẫn Thông Phước lập - Tam lang

Thôn 3

Trần Công Thành Thôn 3

Trần Thị Kim Hòa Thôn 2

Nguyễn Quang Minh Thôn 2

Tạ Yên Đền Thôn Tân Hà

Bà Rá Thị Thủy Thôn Gía

Tạ Yên Xem Thôn Tân Hà

Chamaléa Thị Thuyên Thôn Tân Hà

Ô Rai Xuất Thôn Tân Hà

Thôn Gía

Thôn Tân Hà

Thôn Gía

Chamalé Tuế Thôn Tân Hà

Tạ Yên Phúc Thôn Trà Nô

A Né Dớ Thôn Là A

Nguyễn Huỳnh Văn Thôn Nho Lâm

Đào Văn Dũng Thôn Gía

Tâu Xá Cường Thôn Gía

Bà Rá Thừa Thôn Rồ Ôn

3 Xã Phước Nam Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 8/4/2024

QĐ số 14/QĐ-UBND ngày 22/01/2024



Phú Tấn Thông Phước lập - Tam lang

Hứa Thị Mây Sum Thôn Văn lâm 2

Ngư Thanh Huyện Thôn Văn lâm 2

Nguyễn Thanh Minh Thôn Văn lâm 3

Châu Đại Tỷ Thôn Văn lâm 3

Não Thị Mộng Cát Thôn Văn lâm 2

Kiều Văn Trẻ Thôn Văn lâm 2

Châu Thị Phương Tâm Thôn Văn lâm 3

Não Văn Sáu Thôn Văn lâm 2

Não Thanh Đệ Thôn Văn lâm 1

Kiều Thị Kim Luyến Thôn Văn lâm 1

Sử Ngọc Hờn Thôn Văn lâm 1

Thập Văn Hồng Chức Thôn Văn lâm 3

Huỳnh Văn Tín Lạc Sơn 3

Trần Thị Thùy Linh Lạc Sơn 3

Nguyễn Anh Sơn Lạc Sơn 2

Lê Xuân Trọng Lạc Nghiệp 1

Xa Thi Thiên Hoàng Lạc Sơn 3

Trần Thanh Tùng Lạc Nghiệp 1

Thập Hồng Tròn Thôn Văn lâm 3

Bá Thanh Thanh Trưởng Thôn Văn lâm 4

Báo Nùng Thôn Văn lâm 4

Trần Thanh Thuần Lạc Nghiệp 1

Dương Thị Lến Lạc Sơn 2

Lưu Việt Hưng Lạc Nghiệp 2

Thiên Lê Thanh Ngân Lạc Sơn 2

Phạm Hiền Hải Dương Lạc Sơn 2

Ngô Lâm Lạc Sơn 3

La Công Sơn Lạc Sơn 2

Võ Thị Ngọc Tuyết Lạc Nghiệp 2

Lê Chí Thanh Lạc Sơn 2

Trần Thị Thu Ánh Lạc Nghiệp 2

Lê Thị Nguyên Lạc Sơn 3

Tô Thị Thảo Trang Lạc Nghiệp 2

3 Xã Phước Nam Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 8/4/2024

Xã Cà Ná4

QĐ số 36/QĐ-UBND ngày 12/4/2024



Xa Thị Diệu Lạc Nghiệp 2

Lê văn Tâm Lạc Nghiệp 2

Phan Văn Á Lạc Nghiệp 1

Nguyễn Thị Thảo Nguyên Lạc Nghiệp 2

Võ Thị Bích Hòa Lạc Nghiệp 2

Nguyễn Văn Lợ Lạc Sơn 1

Từ Quốc Thanh Lạc Sơn 3

Lê ngọc Sơn Lạc Nghiệp 1

Dương Đinh Bách Lạc Nghiệp 2

Nguyễn Thị Ngọc Anh Lạc Nghiệp 1

Nguyễn Đinh Đê Lạc Nghiệp 2

Nguyễn Hòa Lạc Sơn 2

Nguyễn Thanh Sơn Lạc Nghiệp 2

Trương Văn Phụng Lạc Sơn 1

Đỗ Tài Hùng Lạc Sơn 2

Đinh Ngọc Kim Phú Tân Bổn

Nguyễn Thị Tốt Thiện Đức

Trịnh Văn Ninh Tân Bổn

Chế Gia Huy Thiện Dức

Thiên Anh Khoa Hiếu Thiện

Lê Xuân Hoàng Vụ Bổn

Huỳnh Khắc Hòa Lạc Sơn 3

Trần Văn Thái Lạc Sơn 2

Lê Thanh Phương Lạc Sơn 1

Nguyễn Văn Châu Thiện Đức

Bá Thanh Tuyến Hiếu Thiện

Đàng Ngọc Minh Tân Bổn

Châu Phương diệp Hiếu Thiện

Trần Thị Thiện Hiếu Thiện

Bá Trường Năng Tân Bổn

Nguyễn Thị Hồng Lam Thiện Đức

Diệp Lê Ninh Vụ Bổn

Nguyễn Văn Vương Vụ Bổn

Trượng Thanh Huy Vụ Bổn

Xã Cà Ná4

QĐ số 36/QĐ-UBND ngày 12/4/2024

QĐ số 23/QĐ-UBND ngày    /    2024

5 Xã Phước Ninh



Đào Văn Khang Quán Thẻ 2

Nguyễn Thị Nhung Quán Thẻ 3

Lê Xuân Thuỷ Quán Thẻ 1

Phan Thị Hải Thanh Quán Thẻ 1

Vũ Thị An Quán Thẻ 2

Thái Văn Thuận Quán Thẻ 1

Hoàng Xuân Thuỳ Quán Thẻ 1

Nguyễn Thị Phương Chi Quán Thẻ 3

Nguyễn Thị Thanh Đan Sơn Hải 1

Trần Thị Phố Sơn Hải 2

Trần Thị Mỹ Thuỳ Sơn Hải 1

Quách Thị Thu Thuỷ Quán Thẻ 1

Võ Duy Thiều Lạc Tiến

Trần Thị Mận Sơn Hải 1

Đỗ Thị Mai Trang Quán Thẻ 2

Nguyễn Thành Trung Lạc Tiến

Nguyễn Văn hùng Quán Thẻ 1

Nguyển Văn Bi Từ thiện

Nguyễn Văn Thắng Vĩnh Trường

Nguyễn Kim Hoàng Bầu Ngứ

Nguyễn Xuân Phương Sơn Hải 2

Bùi Khắc Duy Phước Diêm

Nguyễn Thái Tiển Sơn Hải 1

Nguyễn Trọng Huy TT phước Dân

Võ Thái BÌnh Sơn Hải 1

Trần Ba Sơn Hải 2

Nguyễn Hải Đăng Thương Diêm1

Vũ Thị Thanh Hiểu Thương Diêm 1

Nguyễn Thị Ngọc Thu Thương Diêm 2

Nguyễn Ngọc Chinh Sơn Hải 2

Lê Lúc Lạc Tân 1

Nguyễn Văn Quyết Lạc Tân 2

Trần Thành Nhân Sơn Hải 1

Quách Chí Thanh Phước Minh

Lê Văn Quang Diệu Sơn Hải 1

QĐ số 207/QĐ-UBND ngày 18/12/2023Xã Phước Diêm

Xã Phước Minh6 Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 20/3/2024

QĐ SỐ 64/QĐ-UBND ngày 12/4/20237 Xã Phước Dinh

8



Xã Phước Vinh Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 09/04/20242

Lạc Tân 2

QĐ số 207/QĐ-UBND ngày 18/12/2023Xã Phước Diêm

Trần Thị Thanh Xuân Trưởng thôn Lạc Tân 2

Nguyễn Văn Hùng Trưởng thôn Lạc Tân 3

Đỗ Thành Sơn Trưởng thôn Thương Diêm1

Đỗ Đức Phương Thương diêm 1

Phan Ngọc Anh Lạc Nghiêp 2

Nguyễn Văn Lợi Trưởng thôn Lạc Tân 1

Lê Trần Duy Nhất Thương Diêm 2

Châu Ka Ly Lạc Tân 3

Nguyễn Phùng vũ Lâm

8

II. Huyện Ninh Phước

Hứa Thị Ngọc Du Thôn Hữu Đức

Lê Văn Quá Thôn Nhuận Đức

Phạm Ngọc Nhân Thôn Nhuận Đức

Thái Thị Minh Thôn Nhuận Đức

Trần Minh Tùng Trưởng thôn Thương Diêm 2

Lạc Tân 3

Lê Hữu Dũng lạc Tân 1

Lê Hải Đăng Lạc Tân 1

Lê Văn Pháp

Nguyễn Thanh Tiền Thôn Mông Đức

Nguyễn Đặng Quốc Trung Thôn La Chữ

Nguyễn Chí Trung Thôn Mông Đức

Đàng Huy Cường

Vạn Thanh Trúc Thôn Thành Đức

Phan Minh Hùng Thôn La Chữ

Lê Thị Hoa Thôn Mông Đức

Huỳnh Thị Như Mơ Thôn Mông Đức

Bùi Thị Liễu TT. Phước Dân

Nguyễn Thị Khánh Hải Liên Sơn 1, Phước Vinh

Lý Quốc Đạt Liên Sơn 1, Phước Vinh

Nguyễn Thị Kim Thành Liên Sơn 1, Phước Vinh

Lê Trần Thị Thùy Trang Phước An 1, Phước Vinh

Hậu Sanh, Phước Hữu

Lê Văn Tâm Phước An 2, Phước Vinh

Nguyễn Thị Kim Ngân Phước An 1, Phước Vinh

Mang Đức Liên Sơn 2, Phước Vinh

Lượng Văn Thạch Ninh Quý 1, Phước Sơn

1 Xã Phước Hữu QĐ số 98/QĐ-UBND ngày 11/5/2022



4

Xã Phước Vinh Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 09/04/20242

Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 24/03/20233 Thị trấn Phước Dân

Phước Thuận Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 11/4/2024

Phước Dân

Trần Thị Mỹ Vân Phước Dân

Dương Thị Thanh Thủy Phước Dân

Trần Gia Bảo

Lê Thị Bảo Trân Hiệp Hòa, Phước Thuận

Võ Thành Điệp Phước An 1, Phước Vinh

Trần Văn Thanh Phước Dân

Nguyễn Ngọc Huy Phước Dân

Trần Pha Phước Dân

Cao Văn Lương Phước Dân

Võ Thành Quang Phước Dân

Bùi Minh Thành Phước Dân

Nguyễn Khắc Tuấn Phước Dân

Hồ Tà Phước Dân

Ngô Lê Xuân An Phước Dân

Nguyễn Thị Hiếu Phước Dân

Huỳnh Ngọc Du Phước Thuận

Nguyễn Xuân Hùng Phước Thuận

Trương Văn Hậu Phước Thuận

Trần Văn Lợi Phước Dân

Mang Thị Linh Liên Sơn 2, Phước Vinh

Lê Thị Lệ Quyên

Nguyễn Thanh Truyền Bảo Vinh, Phước Vinh

Đàng Sinh Ái Chi Phước Dân

Bạch Thị Như Trâm Phước Dân

Nguyễn Thị Ngọc Lan Phước Dân

Võ Thanh Sơn Phước Dân

Hoàng Tứ Trung Phước An 1, Phước Vinh

Lê Duy Hưng Phước An 1, Phước Vinh

Trương Bính Phước An 2, Phước Vinh

Lê Văn Hổ Liên Sơn 1, Phước Vinh

Mang Cứng Liên Sơn 2, Phước Vinh

Nguyễn Thành Lộc Phước Dân

Trần Minh Hiệp Phước An 1, Phước Vinh

Nguyễn Thị Mỹ Phượng Phước An 1, Phước Vinh

Trương Văn Thương Phước An 2, Phước Vinh

Phước Thiện 1, Phước Sơn



4

Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 11/4/2024Xã Phước Hậu5

Xã Phước Hải Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 22/6/20236

Đào Văn Mạnh Từ Tâm 2, Phước Hải

Kiều Thị Lâm Viên Thành Tín, Phước Hải

Nguyễn Minh Tuyên Từ Tâm 1, Phước Hải

Nguyễn Thị Hoa Hồng Từ Tâm 1, Phước Hải

Quảng Thị Diễm Phương Thành Tín, Phước Hải

Cù Quốc Đạo Long Bình 1, Phước Hải

Từ Tín Dụng Thành Tín, Phước Hải

Nguyễn Văn Minh Từ Tâm 2, Phước Hải

Lưu Quang Hinh Phước Hậu

Đổng Văn Thức Phước Hậu

Trương Lại Phong Phước Hậu

Lê Văn Thả Phước Hậu

Huỳnh Thanh Huy Thái Từ Tâm 1, Phước Hải

Trượng Văn Tin Phước Hậu

Huỳnh Phan Thế Việt Phước Hậu

Huỳnh Thị Thúy Phước Hậu

Đổng Lo Phước Hậu

Đổng Phán Phước Hậu

Võ Quang Huy Phước Hậu

Nguyễn Văn Dũng Phước Hậu

Trần Thị Thanh Thảo Phước Hậu

Đặng ELin Phước Hậu

Phước Thuận Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 11/4/2024

Trần Ngọc Hùng Phước Thuận

Nguyễn Thị Phương Diệu Phước Thuận

Ngô Duy Huy Cường Phước Thuận

Lê Thị Thanh Loan Phước Mỹ, PR-TC

Văn Lê Thị Thùy Dung Phước Thuận

Trần Duy Bảo Phước Thuận

Đào Thị Ngọc Nữ An Hải

Quảng Trung Hiếu Phước Hậu

Thanh Sơn, PR-TC

Dương Đại Hậu Phước Thuận

Lê Thị Kim Sương Phước Thuận

Trịnh Thị Út Phước Thuận

Đặng Văn Nhân Phước Thuận

Nguyễn Quang Ngọc



8 Xã An Hải Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 31/12/2023

Nguyễn Văn Hòa An Thạnh 1, An Hải

Trần Hữu Xuân An Thạnh 2, An Hải

Trần Thị Thúy Hà Long Bình 2, An Hải

Lê Thị Thanh An Thạnh 1, An Hải

Trương Thị Bình Long Bình 1, An Hải

Nguyễn Ngọc Nguyên Long Bình 1, An Hải

Hoàng Thanh Nhàn Long Bình 2, An Hải

Nguyễn Văn Phải Long Bình 2, An Hải

Đặng Văn Hùng Phước Mỹ, PR-TC

Lê Viên Long Bình 1, An Hải

Ngô Huỳnh Quang An Thạnh 1, An Hải

Cao Thắng Long Bình 1, An Hải

Ngô Chí Thiện An Thạnh 1, An Hải

Nguyễn Minh Phương An Thạnh 1, An Hải

Trương Thị Mai Dung An Thạnh 1, An Hải

Ninh Thị Kim Cương Tuấn Tú, An Hải

Xã Phước Hải

Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 30/03/2023

Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 22/6/20236

7 Xã Phước Sơn

Đặng Tuấn Ninh

Trương Thị Phương Trang An Thạnh 2, An Hải

Huỳnh Ngọc Lợi Long Bình 1, An Hải

Nguyễn Thị Hồng Kiều Thôn Phước Thiện 1, xã Phước Sơn

Phan Thị Hồng Trân Thôn Phước Thiện 1, xã Phước Sơn

Thái Thị Tường Vân Thôn Ninh Quý 2, xã Phước Sơn

Trần Thị Thanh Thủy Thôn Ninh Quý 2, xã Phước Sơn

Thôn Ninh Quý 2, xã Phước Sơn

Trần Ngọc Hoàng Thôn Ninh Quý 3, xã Phước Sơn

Trần Phi Vũ Thôn Ninh Quý 1, xã Phước Sơn

Trần Thụy Phương Trâm Thôn Phước Thiện 1, xã Phước Sơn

Trần Huy Chương Khu phố 3, Phường Bảo An, PR-TC

Võ Thanh Xuân Thôn Ninh Quý 1, xã Phước Sơn

Võ Quan Ân Thôn Ninh Quý 1, xã Phước Sơn

Võ Văn Phương Thôn Ninh Quý 2, xã Phước Sơn

Nguyễn Ngọc Ngôn Thôn Ninh Quý 2, xã Phước Sơn

Nguyễn Đức Phong Thôn Phước Thiện 1, xã Phước Sơn

Nguyễn Hoàng Sơn Thôn Ninh Quý 2, xã Phước Sơn

Trần Văn Nã Từ Tâm 1, Phước Hải

Trượng Văn Quang Thành Tín, Phước Hải



8

Xã Phước Thái9 Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 01/03/2023

III. Huyện Ninh Hải

Thị trấn Khánh Hải1

2 Xã Phương Hải QĐ số 348/QĐ-UBND ngày 15/4/2023

QĐ số 105/QĐ-UBND ngày 10/4/2024

Xã An Hải Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 31/12/2023

Phan Hải Quang Trưởng CA xã

Trương Thị Thị Trang                    CSXH

Trần Thị Thu Hà PCT.HĐND xã

Trịnh Hùng Thu VHTT

Mai Thành Nghiên CHT Quân sự xã

Huỳnh Thị Bạch Liên TP-HT xã

Lê Thị Vàng TP-HT xã

Trần Thị Thiết Công chức Tư pháp thị trấn

Trương Thị Minh Khẩn Công chức Tư pháp thị trấn

Nguyễn Văn Phong Công chức  Địa chính thị trấn

Lê Thanh Sơn PBT Đảng uỷ xã

Phạm Xuân Tiến CT. UBND xã

Hoàng Công Lương Chủ tịch UBMTTQVN thị trấn

Lê Xuân Bình Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn

Hồ Thị Thơm Chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn

Bùi Ngọc Chiến Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn

Đỗ Sơn Vũ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn

Phạm Ngọc Thương Phó BT ĐU, Chủ tịch HĐND thị trấn

Lê Hoài Phương Phó Chủ tịch UBND thị trấn

Trương Thị Minh Khai Phó Chủ tịch UBND thị trấn

Trần Thanh Việt Chỉ huy trưởng Quân sự thị trấn 

Phạm Quốc Hưng Trưởng Công an thị trấn

Thạch Thị Sơn Ca Như Bình

Jalkia Mảnh Tà dương

Hải Đăng Quy Tân Đức

Dương Bửu Viên Chủ tịch UBND thị trấn

Nguyễn Ngọc Trường Thái Giao

Đổng Văn Ly Như Ngọc

Đàng Năng Tiễn Hoài Trung

Thọ Trường Khoa Hoài Ni

Lưu Thị Tuyết Trưng Hoài Ni

Kiều Thanh Thoàng Tuấn Tú, An Hải

Trần Lê Toàn Hòa Thạnh, An Hải

Hồ Minh Tuyến Nam Cương, An Hải



2 Xã Phương Hải QĐ số 348/QĐ-UBND ngày 15/4/2023

Xã Hộ Hải QĐ số 348/QĐ-UBND ngày 15/4/20233

QĐ số 36/QĐ-UBND ngày 10/3/2023Xã Xuân Hải4 Trương Thị Hà Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

Hàng Lục Quang Văn hóa - Thông tin xã

Giai Thanh Phong Chủ tịch UBMTTQVN xã

Báo Trung Cang Chủ tịch Hội Nông Dân xã

Trương Thị Út Vân Bí thư Xã Đoàn

Võ Thành Lâm Chủ tịch Hội CCB xã

Nguyễn Văn Điền

Phan Lý Tỉnh BT. Chi bộ thôn An Xuân 1

Nguyễn Thành Lưỡng BT. Chi bộ thôn An Xuân 2

Mã Duy Lắm BT. Chi bộ thôn Phước Nhơn 2

Hứa Phơi BT. Chi bộ thôn Phước Nhơn 3

CT. Hội ND xã

Nguyễn Đình Thi PCT. UBND xã

Lê Văn Linh Trưởng Công an xã

Đạo Thanh Quang Địa chính - Xây dựng xã

Cao Út Tư pháp - Hộ tịch xã

Đỗ Thị Thùy Trúc CSXH

Phan Quốc Thiên CT.UBMT xã

Đỗ Hồng Trâm BT. ĐTN xã

Nguyễn Thị Ánh Tuyết CT. Hội LHPN xã

Mai Tấn Phát CT. Hội CCB xã

Nguyễn Đức Duy VHTT

Phan Thanh Duy CHT Quân sự xã

Nguyễn Thị Thuận TP-HT xã

Nguyễn Thanh Dũng TP-HT xã

Vũ Thành An Trưởng CA xã

Trần Xuân An CT. Hội CCB xã

Lê Hữu Cân CT. Hội ND xã

Nguyễn Thị Thanh Trang PBT Đảng uỷ xã

Trương Khắc Sang CT. UBND xã

Trần Nguyễn Anh Khoa PCT.UBND xã

Nguyễn Thị Lại CT.UBMT xã

Nguyễn Khắc Nguyên BT. ĐTN xã

Phạm Thị Bích Vy CT. Hội LHPN xã

Hoàng Minh Tâm BT. Chi bộ thôn An Xuân 3

Thành Ngọc Vinh BT. Chi bộ thôn Phước Nhơn 1



5 QĐ số 68/QĐ-UBND, ngày 09/4/2024

Xã Tân Hải6 QĐ số 46/QĐ-UBND, ngày 11/4/2024

Xã Nhơn Hải7 QĐ số 271/QĐ-UBND, ngày 14/3/2023

Xã Vĩnh Hải

QĐ số 36/QĐ-UBND ngày 10/3/2023Xã Xuân Hải4

Trần Thị Thùy Trang CB. Hộ tịch

Mai Văn Cảnh CT. Hội Cựu chiến binh

Trần Thị Hương Thảo Bí thư ĐTN xã

Nguyễn Thị Mỹ Dung CT. Hội phụ nữ

Nguyễn Thị Hồng Liên PCT. UBND xã

Trần Thương CB, Tư pháp

Trần Minh Sư Trưởng thôn Gò Thao

Nguyễn Văn Hay Trưởng thôn Gò Đền

Đỗ Thanh Phong Trưởng thôn Thủy Lợi

Đinh Thị Thu Tuyển CT. UBMTTQVN xã

Dương Bảo Khang CT. Hội Nông dân

Phan Hoàng Tiến CHT Quân sự xã

Đỗ Sĩ Tiến Trưởng Công an xã

Nguyễn Đình Tường CB Văn hóa thông tin

Nguyễn Ngọc Nhất Vy Cán bộ Thương binh xã hội

Nguyễn Cao Kỳ Trưởng thôn Hòn Thiên

Trần Trọng Tín Bí thư Đoàn TN xã

Trần Hồng Thái Chủ tịch UBND 

Trần Thị Bạch Vân PCT. UBND xã

Lương Quốc Dũng CB. Tư pháp - Hộ tịch

Dương Công Vang CB. Địa chính

Nguyễn Thanh Phương CT UBMTTQVN xã

Trịnh Thị Hồng Nguyệt CT Hội Nông dân xã

 Nguyễn Như Oanh CT Hội Phụ nữ xã

Lê Minh Nhanh CT Hội CCB xã

Võ Điệp CC Tư pháp

Nguyễn Ngọc Khanh CC Tư pháp

Phạm Thị Thu Loan PCT HĐND xã

Đặng văn Say CHT Ban Quân sự

Phạm Văn Dụng                  Trưởng Công an xã

Thành Văn Tân BT. Chi bộ thôn An Nhơn

Phạm Thị Mỹ Nhơn PCT UBND xã

Nguyễn Ngọc Hoan BT. Chi bộ thôn An Hòa

Lê Văn Bình BT. Chi bộ thôn Thành Sơn

Nguyễn Viết Kinh Luân PCT UBND xã



Xã Nhơn Hải7

QĐ số 44/QĐ-UBND ngày 29/03/2024

QĐ số 271/QĐ-UBND, ngày 14/3/2023

Xã Thanh Hải8

QĐ số 22/QĐ-UBND  ngày 03/3/2023Xã Tri Hải9

Nguyễn Khắc Hữu CT . HCCB 

Lê sơn Trưởng Công an xã

Quảng Thị Thanh Thảo VH- XH

Trần Thị Kim Thư CT - HND xã

Lê Thành Thanh Bí thư đoàn

Huỳnh thị Bích Nhung CT HPN

Hồ Văn Nam CT UBND xã

Nguyễn Như Phương PCT . HĐND xã

Trần Công Trẫm CT UBMT xã

Đường Thị Bích Diễm TP - HT xã

Nguyễn Thị Hiền Thơ Văn phòng - TK

Phạm Văn Thời Công chứcVH-XH xã

Huỳnh Minh Khoa Trưởng thôn Mỹ Tân 1

Nguyễn Dự Trưởng thôn Mỹ Tân 2

Trần Quang Vương Trưởng thôn Mỹ Phong

Phạm Thị Được Trưởng thôn Mỹ Hiệp

Nguyễn Thị Thanh Kiên Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

Phạm Thị Trang Bí thư Đoàn Thanh niên xã

Nguyễn Thanh Hảo Chủ tịch Hội CCB xã

Võ Thị Quyền Công chức TP-HT xã

Phạm Thị Lan Công chức VPTK xã

Nguyễn Văn Tâm Chủ tịch UBND xã

Lê Văn Tám Phó Chủ tịch HĐND xã

Đào Duy Phận Chỉ huy trưởng Quân sự xã

Phạm Khắc Hào Chủ tịch UBMTTQVN xã

Võ Tấn Phúc Chủ tịch Hội Nông dân xã

Phan Thanh Sự Bí thư đoàn thanh niên 

Lê Văn Phi CT. Hội Nông dân

Nguyễn Minh Công chức văn hóa xã hội

Nguyễn Thị Kim Nhung Chủ tịch Hội phụ nữ

Đỗ Kim Khôi Trưởng Công an

Mai Văn Nghĩa PCT. HĐND xã

Phạm Khắc Hào CT. UBMTTQVN xã

Nguyễn Duy Đông Công chức văn phòng

Phạm Duy Sỹ CT. Hội Cựu chiến binh



Huỳnh Thái Liêm

1

Xã Thành Hải2 Xã Thành Hải
Quyết định số: 51/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 4 năm 

2024 của UBND Xã Thành Hải

QĐ số 22/QĐ-UBND  ngày 03/3/2023Xã Tri Hải9

IV Thành phố Phan Rang -Tháp Chàm

Phường Kinh Dinh Phường Kinh Dinh
Quyết định số: 229/QĐ-UBND, ngày 31 tháng 12 

năm 2023 của UBND phường Kinh Dinh

Võ Thị Kim Phương 

Lê Quang Hồng Ân

Võ Thanh Dũng

Nguyễn Ngọc Quang

Nguyễn Thị Thu Hương

Hoàng Vũ Bằng

Phạm Thanh Quang

Phạm Văn Suy

Trần Ngọc Vinh

Đàng Nhã Chi

Hà Như Lân

Nguyễn Minh Đức

Trần Quốc Hùng

Phạm Đức Mỹ

Nguyễn Văn Bảy

Phạm Thị Ngọc Châu

Lê Tùng Tiến

Huỳnh Nguyên Thảo

Trần Thị Minh Nguyệt

Hoàng Hữu Hiến

Lê Thị Út Thùy

Nguyễn Thị Hồng Như 

Nguyễn Hữu Linh Hương

Hồ Hùng Anh

Hán Văn Trường

Bùi Văn Quyên Tân An

Lê Thị Ánh Trúc

Trần Văn Thủy

Đỗ Tuấn Khải

Phan Lộc Trưởng thôn Tri Thủy 1

Nguyễn Văn Thật Tân An

Nguyễn Văn Dũng Tri Thủy 2

nguyễn thanh thu Khánh Hội



Nguyễn Thị Thanh Hương

Nguyễn Thị Mỹ Hóa

Võ Thụy Hoàng Thủy

Trần Văn Luận

Phạm Thị Kim Xuyến

Võ Văn Thọ

Đường Quốc Thanh

Trần Anh Thọ

Lê Chi

Huỳnh Chí Thông

Phan Hoàng Long

Xã Thành Hải2 Xã Thành Hải
Quyết định số: 51/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 4 năm 

2024 của UBND Xã Thành Hải

Phường Đô Vinh3 Phường Đô Vinh

4 Phường Mỹ HươngPhường Mỹ Hương
Quyết định số: 37 /QĐ-UBND, ngày 01 tháng 4 năm 

2024 của UBND phường Mỹ Hương

Phường Văn Hải
Quyết Định Số: 30 /QĐ-UBND, Ngày 14 Tháng 3 

Năm 2023 Của UBND Phường Văn Hải
Phường Văn Hải5

Quyết định số: 32/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 4 năm 

2024 của UBND Phường Đô Vinh

Đỗ Quang Dũng

Nguyễn Thị Minh Hạnh

Nguyễn Trần Thu Thủy

Đỗ Thị Thanh Phương 

Nguyễn Thị Phương Thoa

Huỳnh Thị Phượng

Trần Ngọc Ẩn

Nguyễn Thị Kim Trang

Nguyễn Hoàng Tấn Đoàn

Nguyễn Đức Chung

Nguyễn Xuân Trường

Lê Mạnh Quân

Dương Thị Thanh Thảo

Võ Thị Dung Hạnh

Nguyễn Thị Phương Hoài

Hoàng Minh Khánh

Phan Trọng Cương

Trịnh Ngọc Luận

Lê Xuân Thân

Võ Thành Trí

Nguyễn Huỳnh Chí

Lê Thị Huyền Trang

Châu Kim Mỹ

Trần Như An



6 Phường Mỹ Hải
Quyết định số: 57 /QĐ-UBND, ngày 08 tháng 4 năm 

2024 của UBND phường Mỹ Hải

Phường Đài Sơn Phường Đài Sơn
Quyết định số: 140 /QĐ-UBND, ngày 14 tháng 11 

năm 2022 của UBND phường Đài Sơn
7

Quyết định số: 20 /QĐ-UBND, ngày 29 tháng 01 năm 

2024 của UBND phường Tấn Tài
Phường Tấn TàiPhường Tấn Tài8

Phường Mỹ Hải

Phường Văn Hải
Quyết Định Số: 30 /QĐ-UBND, Ngày 14 Tháng 3 

Năm 2023 Của UBND Phường Văn Hải
Phường Văn Hải5

Đặng Ngọc Minh Phương 

Lê Thanh Trọng

Ngô Bạch Đằng 

Bùi Thị Kim Phương 

Nguyễn Thị Đăng Thanh

Nguyễn Thị Ngọc Hương

Nguyễn Thị Kim Phượng

Lê Thị Hằng

Nguyễn Thanh Sơn

Phạm Thị Thu Hương

Nguyễn Khắc Trí

Nguyễn Như Luân

Nguyễn Lê Anh Thư

Hoàng Văn Thuần

Trần Thị Út 

Hoàng Quốc Phong 

Đoàn Hữu Khuynh

Nguyễn Thị Xuân Thuỷ

Nguyễn Thị Ánh Hiên

Lê Sơn Đông

Phạm Thị Bích Liễu

Nguyễn Tấn Tốc

Phan Thị Lệ Thúy

Trần Thị Minh Tuyết

Dương Hải Sơn

Phạm Thị Ban

Nguyễn Thế Cường

Bùi Phúc Tài

Nguyễn Quốc Thạo

Lê Thị Thu Sương

Võ Trần Minh Quang

Trần Thị Hữu Phúc

Nguyễn Thị Kim Hân

Trần Thị Xuân Diệu

Võ Thị My



Quyết định số: 20 /QĐ-UBND, ngày 29 tháng 01 năm 

2024 của UBND phường Tấn Tài
Phường Tấn TàiPhường Tấn Tài8

Quyết định số: 87 /QĐ-UBND, ngày 04 tháng 7 năm 

2022 của UBND phường Mỹ Bình
Phường Mỹ BìnhPhường Mỹ Bình9

10 Phường Phước Mỹ Phường Phước Mỹ
Quyết định số: 181/QĐ-UBND, ngày 01 tháng 12 

năm 2023 của UBND phường Phước Mỹ

Phạm Bá Phát 

Trịnh Bảo Trâm 

Nguyễn Trung Trình 

Huỳnh Duy Cường 

Nguyễn Cao Toàn 

Huỳnh Nguyên Do

Lê Văn Phước

Trịnh Văn Hai

Trần Quốc Lĩnh

Trần Đình Dụng

Cao Thị Tuyết Hoa

Ngô Văn Sáu

Võ Quốc Hưng

Võ Văn Khải

Phan Ghi

Nguyễn Thị Xuân Đào

Bùi Quốc Đạt

Nguyễn Thanh Hưng

Đinh Thị Kim Phụng

Trần Thị Nguyệt

Nguyễn Văn Sỹ

Trần Thanh Hải

Đinh Công Lý

Bùi Thanh Kim Ngân

Nguyễn Thị Chiến 

Nguyễn Thanh Hiệp

Hoàng Thị Anh

Dương Thanh Tú

Nguyễn Thanh Tú

Đặng Ngọc Năng

Trần Văn Khanh

Mai Thị Hoa 

Nguyễn Thị Thái Hồng 

Phan Văn Thơ 



11 Phường Mỹ Đông

Đinh Thị Diệu

Huỳnh Thị Trúc Châu

Nguyễn Thanh Tân

Võ Khánh Hoàng

Dương Thị Ái Vân

Ngô XuânTây

Phạm Đức Mạnh

Đặng Thị Hồng Nhung

10 Phường Phước Mỹ Phường Phước Mỹ
Quyết định số: 181/QĐ-UBND, ngày 01 tháng 12 

năm 2023 của UBND phường Phước Mỹ

Mai Thị Trinh Nữ 

Nguyễn Bắc Giang Châu 

Nguyễn Thị Hoàng Nga 

Nguyễn Quốc Dân 

Trần Ngọc Long

Nguyễn Lê Hạ Phi 

Phạm Văn Đức  

Trần Công Sơn 

Đỗ Minh Đạt

Đặng Văn Ngọc 

Quyết định số: 54/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 4 năm 

2024 của UBND phường Mỹ Đông
Phường Mỹ ĐôngNguyễn Trung Thắng

Huỳnh Đắc Sinh

Huỳnh Tấn Phúc

Phạm Khánh

Khu Văn Sơn

Đoàn Thị Ngọc Quyên

Ngô Xứng Quá

Trần Duy Phương

Trần Thị Quỳ

Lê Văn Triều

Hoàng Văn Dự

Nguyễn Quang Vũ

Vũ Đình Thỉnh

Trần Minh Chi

Nguyễn Xuân Nhan

Nguyễn Tôn Minh

Mai Ngọc Hùng



Phường Bảo An12 Phường Bảo An
Quyết định số: 150 /QĐ-UBND, ngày 31 tháng 12 

năm 2023 của UBND phường Bảo An

Quyết định số: 37 /QĐ-UBND, ngày 10 tháng 4 năm 

2024 của UBND phường Phủ Hà 
Phường Phủ HàPhường Phủ Hà13

Quyết định số: 50 /QĐ-UBND, ngày 18 tháng 3 năm 

2024 của UBND phường Đạo Long
Phường Đạo LongPhường Đạo Long14

      Võ Trọng                   

         Nguyễn Minh Thành              

Lê Quang

Trần Thị Tĩnh

Nguyễn Thị Lượm

Triệu Nguyễn Long

Trần Thụy Uyên Sa

Nguyễn Trung Ất

Lê Phương Hồng Thảo

Nguyễn Hoàng Việt

Đỗ Sinh

Nguyễn Thanh Tân

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Trương Trần Hồ

Trần Văn Khoan

Lương Thị Bích Trâm

Đào Thị Chung

Bành Thế Hưng

Phan Thị Thanh Huệ

Nguyễn Ngọc Tú

Phạm Thị Thu Hương

Phạm Thị Hoàng Yến

Lê Tùng Lâm

Mai Huệ Anh Đài

Vũ Thành Công

Phạm Hải Đăng

Tái Ngọc Huyền

11

Lê Thanh Bình

Dương Huy Nghĩa

Nguyễn Thanh Trâm

Đào Thị Phương Dung

NguyễnThị Thu

Trần Nguyễn Cẩm Vân

Nguyễn Minh Tuấn

Phường Mỹ Đông
Quyết định số: 54/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 4 năm 

2024 của UBND phường Mỹ Đông
Phường Mỹ Đông

Đồng Tiến Sĩ



Quyết định số: 50 /QĐ-UBND, ngày 18 tháng 3 năm 

2024 của UBND phường Đạo Long
Phường Đạo LongPhường Đạo Long14

Quyết định số: 70 /QĐ-UBND, ngày 15 tháng 4 năm 

2024 của UBND phường Đông Hải
Phường Đông HảiPhường Đông Hải15

Quyết định số: 118/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 10 

năm 2022 của UBND phường Đông Hải
Phường Thanh Sơn

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Trần Nhật Linh

Hồ Sỹ Quyết

Nguyễn Thị Kim Tuyền

Nguyễn Huy Trân

Đặng Phú Khánh

Lê Thị Thuần Kính

Hoàng Đình Đô

Diệp Danh Lâm

Trình Văn Trọng

       Trần Văn Phương             

          Lê Thỵ Ý Chi                       

               Mai Thanh Hùng                     

     Trịnh Thị Diễm Châu        

Xã Phước Hòa
QĐ Số 68/QĐ-UBND ngày 10/4/2024 của UBND xã 

Phước Hòa

Trần Thị Kim Ngọc Chủ tịch Hội phụ nữ

Pi năng Sơn Chủ tịch Hội CCB

Nguyễn Thái Sinh

Trần Anh Tuấn

Trần Thị Lịch Phó Chủ tịchUBND xã 

Chamaléa Chương Chủ Tịch MTTQVN

V. Huyện Bác Ái

1

Phạm Huy Hoàng

Nguyễn Trần Tường Vân

Mạc Như Hân

Huỳnh Văn bảy

Nguyễn Duy Cường

Phường Thanh Sơn16

Trần Huy Cường

         Phạm Thị Tường Vi            

          Phạm Thị Trúc Mai              

          Trần Văn Thanh                 

          Nguyễn Xuân Vui                

         Trần Thy Thục Như           

             Huỳnh Công Tuấn                      

    Nguyễn Văn An             

         Trương Chinh                      
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Xã Phước Bình
QĐ số 91/QĐ-UBND ngày 11/4/2024 của UBND xã 

Phước Bình
3

Xã Phước Tân4
QĐ số 07/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 của UBND xã 

Phước TânPinăng Ngọc Bí Thư Đảng uỷ

Chamaléa Thuất CC Văn hoá- XH

Chamaléa Huân Chủ tịch Hội ND

Năng Xuân Nhã Phó Chủ tịchUBND xã 

Nguyễn Trường Sơn Trưởng công an xã

Katơr Báu Tư pháp-Hộ tịch

Nguyễn Thành Lưu Văn phòng-Thống kê

Pi lao Thương Chủ Tịch MTTQVN

 Pinăng Lộc Chủ Tịch MTTQVN

 Katơr Cu Bí thư xã đoàn

 Katơr Thị Gái Phó Chủ tịchUBND xã 

 Cao Anh Tuấn Bí Thư Đảng uỷ

 Trần Lâm Trưởng công an xã

Xã Phước Trung
QĐ số 54/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 của UBND xã 

Phước Trung
Patâu Axá Thác Chủ Tịch MTTQVN

Đặng Thanh Điệp Trưởng công an xã

Nguyễn Tất Hùng Cán bộ Địa chính

Nguyễn Thị Ngọc Ánh CB Nông nghiệp

Chamaléa Háo Xã đội trưởng

Tà Yên Xốn Phó Bí thư Đảng uỷ

Nguyễn Ngọc Tuân Chủ tịch UBND xã

Đạo Văn Linh Phó Chủ tịchUBND xã 

Bí Thư Đảng uỷ

Xã Phước Hòa
QĐ Số 68/QĐ-UBND ngày 10/4/2024 của UBND xã 

Phước Hòa

Katơr Chí Chủ tịch Hội ND

Chamaléa Trì Bí thư xã đoàn

Hà Thọ Minh Trưởng công an xã

 So Hao Ha Rê Tư pháp-Hộ tịch

Mã Thành Nhã Văn phòng-Thống kê

Nguyễn Thị Điểm Tư pháp-Hộ tịch

Nguyễn Thị Mai Linh CB Văn hoá xã hội

1

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Tư pháp-Hộ tịch

Katơr Hồng CC Văn hoá-TT

Hoàng Kim Nữ Thu Chi CC Văn hoá- XH

Nguyễn Duy Cường Cán bộ Địa chính

Quảng Thanh Anh Tú Chủ tịch Hội phụ nữ

Chamaléa Thị Ngoánh Bí thư xã đoàn

Chamaléa Thị Lánh



Xã Phước Tân4
QĐ số 07/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 của UBND xã 

Phước Tân

QĐ số 40/QĐ-UBND ngày 11/4/2024 của UBND xã 

Phước Thành

QĐ số 48/QĐ-UBND, ngày 11/4/2024 của UBND xã 

Phước Chính

5

6 Xã Phước Chính

Xã Phước Thành

7

QĐ số 55/QĐ-UBND, ngày 15/4/2024 của UBND xã 

Phước Thắng
Xã Phước Thắng8

QĐ số  51 /QĐ-UBND, ngày 23  /4/2024 của UBND 

xã Phước TiếnXã Phước Tiến9

Katơr Thị Thanh Bí thư xã đoàn

Hoàng Đình Trí Cán bộ Địa chính

Bà Hà Thị Dung Phó Chủ tịchUBND xã 

Patâu Axá Bình Tư pháp-Hộ tịch

Katơr Minh Trưởng công an xã

Pinăng Phố Chủ tịch Hội ND

Katơr Huân Chủ Tịch MTTQVN

Chamaléa Thị Đém Chủ tịch Hội phụ nữ

Nguyễn Kim Tiến Trưởng công an xã

Nguyễn Văn Công Văn phòng-Thống kê

Chamaléa Thị Nhung Chủ Tịch MTTQVN

CaDá Quý Bí thư xã đoàn

Hà Quốc Huy Phó Chủ tịchUBND xã 

QĐ số 53/QĐ-UBND, ngày 15/4/2024 của UBND xã 

Phước Đại
Xã Phước Đại

Pinăng Cần Chủ Tịch MTTQVN

Cadá Thị Phánh Bí thư xã đoàn

Chamaléa Thuần Phó Chủ tịchUBND xã 

Pinăng Thị Thuỷ Phó Bí thư Đảng uỷ

Hồ Đức Hiệp Tư pháp-Hộ tịch

Pinăng Thị Na Phó Chủ tịchUBND xã 

Patâu Axá Thị Dem Bí Thư Đảng uỷ

Ngô Tùng Giang Trưởng công an xã

Chamaléa Thoán Tư pháp-Hộ tịch

Trần Thị Hồng Thu Văn phòng-Thống kê

Trần Thị Kim Huệ Chủ tịch Hội phụ nữ

Katơr Xuyến CC Văn hoá- XH

Nguyễn Tiến Mạnh CB Văn hoá xã hội

Nguyễn Quốc Phi Cán bộ Địa chính

Katơr Ương Chủ tịch Hội ND

Katơr Nếu Phó Chủ tịchUBND xã 

Võ Xuân Thiện Tư pháp-Hộ tịch

Nguyễn Hữu Đông Trưởng công an xã

Chamaléa Thị Ngoán Bí thư xã đoàn

Katơr Gương Chủ Tịch MTTQVN

Pinăng Thị Nghiếm Bí thư xã đoàn

Nguyễn Thị Thu Huyền Chủ tịch Hội phụ nữ



Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 14/02/2023 của 

UBND xã Lương Sơn

QĐ số  51 /QĐ-UBND, ngày 23  /4/2024 của UBND 

xã Phước TiếnXã Phước Tiến9

VI. Huyện Ninh Sơn

Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 03/3/2023 của 

UBND xã Lâm Sơn
Xã Lâm Sơn1

Xã Lương Sơn2

Dà Droách Ha Khiết Tầm Ngân 2, Lâm Sơn

Ya Sa Lập Lá, Lâm Sơn

Tạ Thị Tâm Trà Giang 1, Lương Sơn

Phạm Thị Tú Uyên Lâm Bình, Lâm Sơn

Nguyễn Thị Thu Nga Lâm Phú, Lâm Sơn

Ka Tơr Ya Lê Gòn 1, Lâm Sơn

Đỗ Xuân Thạnh Lâm Qúy, Lâm Sơn

Nguyễn Văn Chánh Lâm Phú, Lâm Sơn

Nguyễn Thị Thùy Dương Lập Lá, Lâm Sơn

Trương Văn Duy Lâm Phú, Lâm Sơn

Trương Công Đàm Tầm Ngân 2, Lâm Sơn

Nguyễn Thanh Tân Bình, Lâm Sơn

Phan Thanh Tấn Lực Gòn 1, Lâm Sơn

Nguyễn Văn Trọng Khu phố 3, Tân Sơn

Trần Thị Kim Hoa Tân Bình, Lâm Sơn

Trần Thị Kim Anh Lâm Bình, Lâm Sơn

Ngô Minh Quy Khu phố 7, Tân Sơn

Nguyễn Tấn Tuấn Lâm Bình, Lâm Sơn

Lê Thành Tú Khu phố 8, Tân Sơn

Trương Thị Thảo Duyên Khu phố 3, Tân Sơn

Thái Quang Mận Lâm Phú, Lâm Sơn

Ngô Thị Nguyệt Tân Bình, Lâm Sơn

Trần Hồng Xuân Vũ Tân Bình, Lâm Sơn

Pinăng Ất Bí thư xã đoàn

Pinăng Nhiêng Chủ tịch Hội CCB

Trinh Xuân Trường Chủ tịch Hội ND

Hán văn Huyến CB Văn hoá xã hội

Lương Mạnh Hưng Trưởng công an xã

Katơr Hùng Xã đội trưởng

Katơr Quyển Chủ Tịch MTTQVN

Chamaléa Thị Thúy Chủ tịch Hội phụ nữ

Chamaléa Xuôi Tư pháp-Hộ tịch

Bùi Việt Hùng Văn phòng-Thống kê
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Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 14/02/2023 của 

UBND xã Lương Sơn

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của 

UBND thị trấn Tân Sơn
TT Tân Sơn3

Đặng Hữu Thanh Kp3 - Tân Sơn - Ninh Sơn

Phạm Thị Thanh Cúc Kp6 - Tân Sơn - Ninh Sơn

Lê Thành Sơn Kp8 - Tân Sơn - Ninh Sơn

Nguyễn Thanh Trúc Kp5 - Tân Sơn - Ninh Sơn

Hoàng Văn Vương Kp5 - Tân Sơn - Ninh Sơn

Nguyễn Xuân Phúc Kp5 - Tân Sơn - Ninh Sơn

Huỳnh Văn Thể Kp8 - Tân Sơn - Ninh Sơn

Lế Thúy Mai Oanh Kp8 - Tân Sơn - Ninh Sơn

Lê Anh Dũng Kp8 - Tân Sơn - Ninh Sơn

Mai Văn Vũ Kp3 - Tân Sơn - Ninh Sơn

Nguyễn Thế Cảnh Tân Lập 2, Lương Sơn

Võ Đăng Kiều Kp8 - Tân Sơn - Ninh Sơn

Trần Đức Hùng Vĩ Kp3 - Tân Sơn - Ninh Sơn

Nguyễn Đức Thảo Kp1 - Tân Sơn - Ninh Sơn

Xã Lương Sơn2

Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 của 

UBND xã Quảng Sơn
Xã Quảng Sơn

Hoàng Lê Hải Thôn La Vang 2, xã Quảng Sơn

Nguyễn Bá Lâm Thôn thạch Hà 2, xã Quảng Sơn

Nguyễn Thị Hán Khu phố 4, thị trấn Tân Sơn

Lê Đăng Anh Nhân Thôn Hạnh Trí 1, xã Quảng Sơn

Trương Thị Hồng Hà Thôn thạch Hà 2, xã Quảng Sơn

Thái Xuân Liêm Thôn Hạnh Trí 2, xã Quảng Sơn

Hoàng Lê Phú Thôn La Vang 2, xã Quảng Sơn

Lê Thiện Quốc Thôn thạch Hà 2, xã Quảng Sơn

Trần Đức Hiệp Kp5 - Tân Sơn - Ninh Sơn

Nguyễn Hồng Điệp Trà Giang 1, Lương Sơn

Phạm Anh Dũng Trà Giang 2, Lương Sơn

Vương Thị Lam Trà Giang 3, Lương Sơn

Nguyễn Thành Luân Trà Giang 4, Lương Sơn

Lưu Trọng Bộ Tân Lập 1, Lương Sơn

Võ Thị Kim Thúy Trà Giang 2, Lương Sơn

Nguyễn Thị Mai Hương Trà Giang 2, Lương Sơn

Nguyễn Trần Thái Vy Trà Giang 1, Lương Sơn

Hồ Ngọc Nhất Tân Lập 1, Lương Sơn

Lưu Thị Thanh Nhàn Tân Lập 1, Lương Sơn

Tô Vận Cường Trà Giang 1, Lương Sơn

Nguyễn Hữu Quang Trà Giang 4, Lương Sơn
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Xã Hòa Sơn5
Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 09/4/2024 của 

UBND xã Hòa Sơn

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của 

UBND xã Ma Nới
6 Xã Ma Nới

Nghiêm Hồng Thạnh Khu phố 2, Thị trấn Tân Sơn

Pi Năng Thị Nam Thôn Hà Dài, xã Ma Nới

Pi Năng Thị Diệu Thôn Do, xã Ma Nới

Nguyễn Thị Ngọc Lan Trưởng Thôn Tân Bình

Nguyễn Văn Thành Trưởng Thôn Tân Hiệp

Nguyễn Phong Trưởng Thôn Tân Tiến

Tà Yên Nhung Trưởng Thôn Tân Định

Va Ra Nhông Đông Thôn Gia Rót , xã Ma Nới

Võ Thanh Tâm Thôn Tân Lập

Trần Thị Diên Vỹ Thôn Tân Tiến

Nghiêm Huy Viên Thôn Tân Hòa

Bùi Nghĩa Lý Trưởng Thôn Tân Lập

Phan Văn Sơn Trưởng Thôn Tân Hòa

Nguyễn Trung Trực Thôn Tân Hòa

Trịnh Văn Minh Thôn Tân Lập

Nguyễn Hoàng Long Thôn Tân Lập

Đỗ Hữu Cường Thôn Tân Lập

Bùi Thị Bích Phương Thôn Tân Lập

Trương Minh Đức Thôn thạch Hà 1, xã Quảng Sơn

Hoàng Văn Kính Thôn Triệu Phong 1, xã Quảng Sơn

Nguyễn Văn Hải Thôn Tân Lập

Phạm Thị Ánh Thường Thôn Tân Lập

Hoàng Hoài Ninh Thôn Lâm Phú, xã Lâm Sơn

Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 của 

UBND xã Quảng Sơn
Xã Quảng Sơn

Japorximon Thôn Lập Lá, xã Lâm Sơn

Đạo Thanh Tuyến Xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải

Lê Quốc Đạt Thôn Hạnh Trí 1, xã Quảng Sơn

Nguyễn Hữu Quỳnh Thôn La Vang 2, xã Quảng Sơn

Lê Văn Biên Thôn thạch Hà 2, xã Quảng Sơn

Ngô Thị Hoài Thu Thôn La Vang 1, xã Quảng Sơn

Lê Thành Trung Thôn La Vang 2, xã Quảng Sơn

Đào Văn Trung Thôn La Vang 1, xã Quảng Sơn

Lê Quang Thành Thôn Triệu Phong 1, xã Quảng Sơn

Lê Anh Khoa Thôn Hạnh Trí 1, xã Quảng Sơn

Phạm Đình Á Khu phố 5, thị trấn Tân Sơn

Phạm Văn Cường Thôn La Vang 1, xã Quảng Sơn



Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của 

UBND xã Ma Nới
6 Xã Ma Nới

Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 của 

UBND xã Mỹ Sơn
Xã Mỹ Sơn7

Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của 

UBND xã Nhơn Sơn
Xã Nhơn Sơn8

Nguyễn Thanh Tú Thôn Đắc Nhơn 3

Đỗ Thanh Hùng PCT. UBND xã

Trương Duy HảiThôn Phước Khánh, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước

Nguyễn Văn Hòa Phú Thạnh, Mỹ Sơn, Ninh Sơn

Trần Thị Trung Trinh Phú Thủy, Mỹ Sơn, Ninh Sơn

Cao Thành Phát Mỹ Hiệp, Mỹ Sơn, Ninh Sơn

Vầy Phốc Hỷ Nha Húi, Mỹ Sơn, Ninh Sơn

Trương Thị Bích Thuận Thôn Đắc Nhơn 3

Thái Thị Ngọc Bích Phú Thuận, Mỹ Sơn, Ninh Sơn

Nguyễn Anh Thơ Phú Thuận, Mỹ Sơn, Ninh Sơn

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Phú Thạnh, Mỹ Sơn, Ninh Sơn

Trần Trung Tấn Tân Mỹ, Mỹ Sơn, Ninh Sơn

Mai Xuân Dung Phú Thuận, Mỹ Sơn, Ninh Sơn

Lưu Văn Đông KP 4, TT. Tân Sơn, Ninh Sơn

Nguyễn Văn Thanh Phú Thủy, Mỹ Sơn, Ninh Sơn

Nguyễn Ngọc Thành Nhật Phú Thủy, Mỹ Sơn, Ninh Sơn

Lê Phùng Sang Phú Thuận, Mỹ Sơn, Ninh Sơn

Trương Duy An Phú Thạnh, Mỹ Sơn, Ninh Sơn

K.Ho Ngụy Thôn Tà Nôi, xã Ma Nới

Ka Tơr Học Thôn Gia Rót , xã Ma Nới

Ka Tơr Diêng Thôn Gia Hoa, xã Ma Nới

Lê Văn Hà Phú Thủy, Mỹ Sơn, Ninh Sơn

Bạch Thị Kim Hoàng Phú Thủy, Mỹ Sơn, Ninh Sơn

Ta Pôn Tâm Thôn Hà Dài, xã Ma Nới

Va Ri Nhông Thị Tâm Thôn Gia Rót , xã Ma Nới

Ba Râu Ranh Thôn Ú, xã Ma Nới

Pa Xây Mơ Thôn Gia Rót , xã Ma Nới

Pa Nhông Thiết Thôn Gia Rót , xã Ma Nới

Pa Xây Lực Thôn Gia Rót , xã Ma Nới

Trần Quốc Dũng Thôn Tân Bình, xã Lâm Sơn

Nguyễn Thị Kim Ngân Khu phố 4, Thị trấn Tân Sơn

Lê Thanh Tình Xã Quảng Sơn

Ka Tơr Thuận Thôn Do, xã Ma Nới

Ta Pố Thiện Thôn Gia Rót , xã Ma Nới

Ta Thía Thức Thôn Hà Dài, xã Ma Nới



QĐ số 35/QĐ-UBND xã Phước Kháng ngày 

22/4/2024

Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của 

UBND xã Nhơn Sơn
Xã Nhơn Sơn8

VII. Huyện Thuận Bắc

1 Xã Phước Kháng Thuận Bắc

Thuận Bắc QĐ số 48/QĐ-UBND xã Bắc Sơn ngày 19/4/2024Xã Bắc Sơn: 2

Chamaléa Thị Trông

Dương Thị Hồng Xinh

Sầm Văn Quyến

Lượng Thị Dùng

Lượng Thị 

Chamaléa Thị Nhi

Chamaléa Thị Ném

Katơr Khuống

Chamaléa Bé

Katơr Tách

Pô Pôn Sơn  

Pô Pôn Chói

Chamaléa Thị Hiềng

Pô Pôn Tế

Katơr Sung  

 Katơr Tình

Chamaléa Ái

Chamaléa Thị Bóa

Katơr Thị Nhắng

Pô Pôn Hải

Chamaléa Khanh       

Katơr Thun

Chamaléa Thị Duyên

Katơr Thị Sang

Phạm Thị Hồng Thôn Đắc Nhơn 2

Phạm Thị Dung Thôn Đắc Nhơn 3

Huỳnh Thái Phương Thôn Đắc Nhơn 3

Nguyễn Thị Ngọc Hương Thôn Nha Hố 2

Nguyễn Phúc Anh Thôn Nha Hố 2

Nguyễn Thị Hoan Thôn Đắc Nhơn 3

Bùi Hiền Trâm Thôn Lương Cang

Đạo Văn Sói Thôn Lương Tri

Nguyễn Văn Lâm Khu phố 4, TT. Tân Sơn

Nguyễn Thị Kim Dung Khu phố 01, phường Đô Vinh



Thuận Bắc QĐ số 48/QĐ-UBND xã Bắc Sơn ngày 19/4/2024Xã Bắc Sơn: 2

Xã Bắc Phong3 Thuận Bắc

Xã Lợi Hải QĐ số 213/QĐ-UBND ngày 27/9/2016Thuận Bắc4

 Lê Minh Khang 

Lê Hữu Phú 

Trần Thị Kim Phượng 

 Nguyễn Thanh Thành 

Patâuxá Thị 

Phạm Thường Vũ 

Phan Thị Kim Thoa 

Võ Minh Thường 

Võ Ngọc Phương

Phan Phương Tín

Lê Hữu Nghĩa

Lê Thị Phấn

Trần Đồng Tình

Bùi Xuân Hồng

Phạm Hoàng Linh

Trần Đình Láng

Lê Hoàng Tuấn

Nguyễn Thị Liệu

Bùi Quang Cảnh

Phạm Văn Lai QĐ số 35/QĐ-UBND ngày 22/4/2024

Nguyễn Văn Thuận

Đoàn Long

Nguyễn Thị Kim Oanh

Lê Văn Gánh

Nguyễn Kim Hùng

Mang Min

 Mang Thị Hồng

Chamaléa Bảo

Thị Tóc

Thị Ly

Sầm Ca Hua

Mang Thị Điền

Mang Giang

Mang Thành

Mang Tào



6 Xã Công Hải

Xã Lợi Hải QĐ số 213/QĐ-UBND ngày 27/9/2016Thuận Bắc4

Xã Phước Chiến 5

Chamaléa Thiên 

Vũ Văn Tài

Chamaléa Ninh 

Chamaléa Lớn

Katơr Thị Quanh

Eamaxít Thị Tin

Chamaléa Hiếu

Jeắk Thị Dui

Chamaléa Thị Hương

Nguyễn Văn Anh 

Nguyễn Minh Phúc

Mai Thị Yên

Trần Thị Bạch Mai

Mai Văn Lĩnh

Nguyễn Ký Phục

QĐ số 44/QĐ-UBND ngày 19/4/2024Xã Công Hải

Mấu Thị Hiền

Phan Thị Hằng

Katơr Xung

Nguyễn Kỳ Phục

Nguyễn Anh Kiệt

Nguyễn Thành Phú

Chamaléa Khuyên

Katơr Phước

Nguyễn Hữu Trí

Nguyễn Tiến Dũng

Xã Phước Chiến QĐ số 117/QĐ-UBND ngày 04/10/2021

Đá Mài Bốc

Katơr Vân

Chamaléa Thị Khánh

Chamaléa Bấy

Chamaléa Thị Pret

Mai Thị Thủy


